
IEEP Student Progress Record

LECTURER: KATHY

CLASS: STARTING DAY: 13/7/2015 - 18/9/2015

# Stu. ID

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total
MIDTERM 

SCORE (20%)

FINAL 

SCORE 

(40%)

PARTICIPATION 

(10%)

CLASSWORK 

(30%)
TOTAL ABSENT NOTE

NEXT 

LEVEL

1 1E+06 HOÀNG THẾ DUY 67 52 75 71 48 66 63.2 67.0 63.2 85 61 61 8 FAIL PENDING

2 1E+06 NGUYỄN MỘNG KHÁNH LINH 70 56 82 83 71 96 76.3 77.0 76.3 100 78.1 78.1 4 PASSEAP KATHY MORNING

4 1E+06 VĂN THỊ MINH NGUYỆT 80 86 95 80 100 100 90.1 86.0 90.1 95 80.1 80.1 8 PASSEAP KATHY MORNING

5 1E+06 NGÔ GIA NHỰT 67 78 80 91 67 90 78.8 79.0 78.8 100 81.5 81.5 3 PASSEAP KATHY MORNING

6 1E+06 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG QuỲNH 70 85 87 83 79 100 84 83.0 84 100 84.9 84.9 5 PASSEAP KATHY MORNING

7 1E+06 HuỲNH THỊ ANH THƯ 63 67 85 87 87 100 81.5 73.0 81.5 90 74 74 8 PASSEAP KATHY MORNING

8 1E+06 HuỲNH NHẬT VINH 90 78 80 90 63 86 81.2 73.0 81.2 90 75.7 75.7 6 PASSEAP KATHY MORNING

9 ĐINH TRƯỜNG HẢI 57 34 65 81 67 58 60.3 67.0 60.3 85 57.2 57.2 8 FAIL PENDING

10 LÊ THỊ THU HƯƠNG 87 71 82 84 71 98 82.2 80.0 82.2 100 81 81 8 PASSEAP KATHY MORNING
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